

Tiếp Nhận Đầu Tiên
１次受付【ベトナム語】



Tiếp Nhận Thứ Hai
２次受付【ベトナム語】



Cấm Vào
立入禁止【ベトナム語】



 Nơi Cư Trú
居住スペース【ベトナム語】


Trạm Cấp Cứu 
救護所【ベトナム語】


Bảng thông báo
情報掲示板【ベトナム語】


Phòng Phúc Lợi Sơ Tán
福祉避難室【ベトナム語】


Nơi Nuôi Thú Cưng
ペット飼育場所【ベトナム語】



Phòng Thay Quần Áo更衣室【ベトナム語】



Phòng Cho Con Bú
授乳室【ベトナム語】


Nơi Nuôi Dạy Con Trẻ
子育てスペース【ベトナム語】


Nơi Dành Riêng Cho Phụ Nữ
女性専用スペース【ベトナム語】


Nơi Phân Phối Đồ Cung Cấp
物資配付場所【ベトナム語】


Chỗ Thu Gom Rác
ごみ集積所【ベトナム語】


Trạm Cấp Nước給水場【ベトナム語】


Điện Thoại Công Cộng Dùng Khi Thảm Họa

災害時用公衆電話【ベトナム語】


[bookmark: _GoBack]Nhà Vệ Sinh Tạm Thời仮設トイレ【ベトナム語】


Phòng Tư Vấn相談室【ベトナム語】


Phòng Tư Vấn
(Cho Phụ Nữ)
相談室（女性専用）【ベトナム語】


Phòng Giặt Ủi

洗濯場【ベトナム語】


Chỗ Phơi Quần Áo
物干し場【ベトナム語】

